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Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 

                         

Nhập môn kế toán tài chính 

Bài tập 1 

Câu 1 - (Các) hạng mục nào dưới đây được gọi là Tài sản? 

a- Nợ phải trả 

b- Cổ phần 

c- Tiền thuê trả trước 

d- Thu nhập giữ lại 

e- Tiền mặt 

 

Các hạng mục được gọi là Tài sản gồm: (c) Tiền thuê trả trước và (e) Tiền mặt. 

 

Câu 2 - Các thông số dưới đây có đủ để tính được Các khoản thu của công ty ABC? Nếu có, hãy 

trình bày cách tính và điền thông số Các khoản thu trong bảng dưới đây:  

 

Đơn vị: Triệu VND 
Tổng tài sản 600 

Tổng nợ 320 

Tổng vốn chủ sở hữu NA 

Thu nhập giữ lại đầu kỳ 100 

Thu nhập giữ lại cuối kỳ 120 

Cổ tức 30 

Các khoản thu ? 

Các khoản chi phí 200 

Lợi nhuận ròng NA 

Tiền mặt 60 

 

Lợi nhuận ròng = Thu nhập giữ lại cuối kỳ + Cổ tức – Thu nhập giữ lại đầu kỳ = 120 + 30 – 100 

= 50 (triệu VND) 

Các khoản thu = Lợi nhuận ròng + Các khoản chi phí = 50 + 200 = 250 (triệu VND) 

 

Câu 3- (Các) Giao dịch nào dưới đây vi phạm phương trình bảng cân đối kế toán? Giải thích 

ngắn gọn vì sao? 

a- Tăng tiền mặt và giảm tồn kho (tài sản phi tiền mặt) 

b- Tăng tiền mặt và tăng khoản mục chi 

c- Tăng tiền mặt và giảm nợ 

d- Tăng khoản mục thu nhập và giảm nợ 

e- Giảm tiền mặt và giảm nợ 

 

Phương trình bảng cân đối kế toán: Tài sản = Nghĩa vụ nợ + Vốn chủ sở hữu 

 

 

Giao 

dịch 
Nội dung Tác động Nhận xét Kết luận 

a Tăng tiền mặt Tài sản tăng Tài sản không đổi Phương trình 

không bị vi phạm Giảm tồn kho Tài sản giảm 

b Tăng tiền mặt Tài sản tăng Tài sản > Tổng 

nghĩa vụ nợ và vốn 

Phương trình bị vi 

phạm Tăng khoản mục Vốn chủ sở hữu giảm 
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chi chủ sở hữu  

c Tăng tiền mặt Tài sản tăng Tài sản > Tổng 

nghĩa vụ nợ và vốn 

chủ sở hữu  

Phương trình bị vi 

phạm Giảm nợ Nghĩa vụ nợ giảm 

d Tăng khoản mục 

thu nhập 

Vốn chủ sở hữu tăng Tổng nghĩa vụ nợ 

và vốn chủ sở hữu 

không đổi  

Phương trình 

không bị vi phạm 

Giảm nợ Nghĩa vụ nợ giảm 

e Giảm tiền mặt Tài sản giảm Tài sản = Tổng 

nghĩa vụ nợ và vốn 

chủ sở hữu  

Phương trình 

không bị vi phạm Giảm nợ Nghĩa vụ nợ giảm 

 

 

Câu 4- (Các) Khoản mục nào sẽ tăng lên khi Ghi có (Cr.)? 

a- Tiền thuê trả trước 

b- Khoản phải thu 

c- Hàng tồn kho 

d- Vốn góp bổ sung 

e- Nợ phải trả 

 

      Các khoản mục sẽ tăng lên khi ghi Có (Cr.) là: (d) Vốn góp bổ sung và (e) Nợ phải trả. 

 

Câu 5 - Công ty ABC mua một tòa nhà tổng trị giá 10 tỷ VND trong đó thanh toán bằng tiền mặt 

2 tỷ VND, phần còn lại vay ngân hàng.  

Hãy trình bày nhật ký ghi sổ kế toán của giao dịch này và giải thích ngắn gọn vì sao?  

 

Nợ Nhà xưởng  10 tỷ VND 

    Có Tiền mặt    2 tỷ VND 

 Có Nợ phải trả   8 tỷ VND 

 

Giải thích: 

- Mua một tòa nhà tổng trị giá 10 tỷ VND: tài sản tăng (ghi bên Nợ) 

- Thanh toán bằng tiền mặt 2 tỷ VND: tài sản giảm (ghi bên Có) 

- Thanh toán phần còn lại bằng tiền vay ngân hàng: nghĩa vụ nợ phải trả tăng (ghi bên Có) 

 

Tài sản = Nghĩa vụ nợ + Vốn chủ sở hữu 

+ 10 tỷ VND 

- 2 tỷ VND 

8 tỷ VND 

 

 

= 

 

+ 8 tỷ VND 

8 tỷ VND 

 

 

+ 

 

0 tỷ VND 

0 tỷ VND 

Câu 6 - Công ty ABC mua máy móc thiết bị trị giá 5 tỷ VND bằng tiền mặt.  

Hãy trình bày nhật ký ghi sổ kế toán của giao dịch này và giải thích ngắn gọn vì sao? 

 

Nợ Máy móc thiết bị   5 tỷ VND 

 Có Tiền mặt    5 tỷ VND 

 

Giải thích: 

- Mua máy móc thiết bị trị giá 5 tỷ VND: tài sản tăng (ghi bên Nợ) 

- Thanh toán 5 tỷ VND bằng tiền mặt: tài sản giảm (ghi bên Có) 

 

Tài sản = Nghĩa vụ nợ + Vốn chủ sở hữu 

+ 5 tỷ VND 

- 5 tỷ VND 

 

 

 

0 tỷ VND 

 

 

 

0 tỷ VND 
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0 tỷ VND = 0 tỷ VND + 0 tỷ VND 

 

 

Câu 7 - Công ty ABC tuyên bố sẽ trả cổ tức tổng cộng hết 500 triệu VND vào tháng sau.  

Hãy trình bày nhật ký ghi sổ kế toán của giao dịch này và giải thích ngắn gọn vì sao? (6đ) 

 

Nợ Thu nhập giữ lại   500 triệu VND 

 Có Cổ tức phải trả    500 triệu VND 

 

Giải thích: 

- Công ty sẽ trả cổ tức tổng cộng là 500 triệu VND: thu nhập giữ lại (thuộc vốn chủ sở 

hữu) giảm, ghi bên Nợ 

- Công ty tuyên bố trả vào tháng sau: cổ tức phải trả (thuộc nghĩa vụ nợ) tăng, ghi bên Có 

 

Tài sản = Nghĩa vụ nợ + Vốn chủ sở hữu 

 

0 triệu VND 

0 triệu VND 

 

 

= 

 

+ 500 triệu VND 

500 triệu VND 

 

 

+ 

 

-500 triệu VND 

        -500 triệu VND 

 

Câu 8- Công ty Bếp ăn gia đình FKC khởi nghiệp đầu tháng 10. Dưới đây là các giao dịch trong 

tháng 10/2015 của công ty FKC. 

 

1. Thu Chi khởi nghiệp, lập Công ty FKC, góp vốn 120 triệu VND. 

2. Ngày 1/10/2015 Công ty FKC vay 20 triệu VND từ Ngân hàng phát triển gia đình FDB, thời 

gian vay 1 năm, lãi suất ưu đãi 0% năm. Cả vốn gốc và lãi vay sẽ được trả một lần vào ngày 

1/10/2016.  

3. FKC mua xe máy để phục vụ giao hàng tổng trị giá 33 triệu VND, sử dụng trong 5 năm (60 

tháng), giá trị còn lại là 3 triệu VND. 

4. FKC trả trước tiền thuê nhà 3 tháng, tổng cộng 24 triệu VND. 

5. Doanh thu của Công ty trong tháng 10/2015 là 40 triệu VND.  

6. Tổng chi phí nguyên liệu, điện nước… (giá vốn hàng bán) trong tháng là 15 triệu VND. 

7. FKC trả tiền lương nhân viên tổng cộng là 12 triệu VND. 

8. Trả cổ tức cho chủ sở hữu trong tháng là 1 triệu VND. 

 

a- Hãy chỉ ra tác động của các giao dịch bằng đẳng thức kế toán, Tài sản = Nợ (phải trả) + Vốn 

(chủ sở hữu). 

 

Giao dịch  Tài sản = Nghĩa vụ nợ + Vốn chủ sở hữu 

(1) Thu Chi khởi nghiệp, lập Công ty FKC, 

góp vốn 120 triệu VND. 

       Tổng phụ . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

+ 120 

120 

 

 

= 

 

0 

 0 

 

 

+ 

 

+ 120 

120 

(2)  Ngày 1/10/2015 Công ty FKC vay 20 

triệu VND từ Ngân hàng phát triển gia đình 

FDB, thời gian vay 1 năm, lãi suất ưu đãi 0% 

năm. Cả vốn gốc và lãi vay sẽ được trả một 

lần vào ngày 1/10/2016. 

      Tổng phụ . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

 

+20 

140 

 

 

 

 

 

= 

 

 

 

 

+20 

20 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

0 

120 

(3) FKC mua xe máy để phục vụ giao hàng 

tổng trị giá 33 triệu VND, sử dụng trong 5 

năm (60 tháng), giá trị còn lại là 3 triệu VND. 

      Tổng phụ . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

+33 

 -33 

140 

 

 

 

 

= 

 

 

 

            0   

                   20 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

0 

120 
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(4)  FKC trả trước tiền thuê nhà 3 tháng, tổng 

cộng 24 triệu VND. 

      Tổng phụ . . . . . . . . . . . . . . . . . 

+24 

  -24 

140 

 

 

= 

 

  0 

20 

 

 

+ 

 

0 

120 

(5) Doanh thu của Công ty trong tháng 

10/2015 là 40 triệu VND.  

      Tổng phụ . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

+40 

180 

 

 

= 

 

0 

20 

 

 

+ 

 

+40 

160 

(6) Tổng chi phí nguyên liệu, điện nước… 

(giá vốn hàng bán) trong tháng là 15 triệu 

VND. 

        Tổng phụ . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 -15    

165 

 

 

 

= 

 

 

0 

20 

 

 

 

+ 

 

 

-15 

145 

(7) FKC trả tiền lương nhân viên tổng cộng là 

12 triệu VND. 

        Tổng phụ . . . . . . . . . . . . . 

 

 -12 

153 

 

 

= 

 

0 

20 

 

 

+ 

 

-12 

133 

(8) Trả cổ tức cho chủ sở hữu trong tháng là 1 

triệu VND. 

        Tổng phụ . . . . . . . . . . . . . . 

 

 -1 

152 

 

 

= 

 

0 

20 

 

 

+ 

 

-1 

132 

 

b- Lập 3 báo cáo tài chính vào thời điểm 31/10/2015 của công ty FKC (Bảng cân đối kế toán, 

Báo cáo thu nhập, Báo cáo ngân lưu). 

 

Chi phí khấu hao xe máy trong tháng 10/2015: (33-3)/60 = 0.5 (triệu VND) 

Giá trị xe máy (thời điểm 31/10/2015): = 33 – 0.5 = 32.5 (triệu VND) 

Chi phí thuê nhà trong tháng 10: 24/3 = 8 (triệu VND) 

Giá trị tiền thuê trả trước (thời điểm 31/10/2015): 24 – 8 = 16 (triệu VND) 

 

BÁO CÁO NGÂN LƯU (Tháng 10/2015) 

1. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 

 Tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ   40 

 Tiền chi mua nguyên liệu, điện nước              (15) 

 Tiền chi trả lương cho nhân viên              (12) 

 Tiền chi trả trước tiền thuê nhà                                     (24) 

 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh             (11) 

  

2. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 

 Tiền chi mua xe máy                (33) 

 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư              (33) 

  

3. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 

 Tiền thu từ góp vốn      120 

 Tiền thu từ vay ngân hàng                    20 

 Tiền chi trả cổ tức                  (1) 

 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh   139 

 

4. Tiền đầu kỳ        0 

5. Tiền cuối kỳ       95  

 

BÁO CÁO THU NHẬP (Tháng 10/2015) 

Doanh thu       40    

Giá vốn hàng bán                (15) 

 Chi phí lương nhân viên      (12) 

            Chi phí thuê nhà   (8) 
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Chi phí khấu hao   (0.5) 

Lợi nhuận ròng   4.5 

  

Thu nhập giữ lại = Thu nhập đầu kỳ + Lợi nhuận ròng – Cổ tức = 0 + 4.5 – 1 = 3.5 (triệu VND) 

  

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  

  ngày 31/12/2015  

 

 Tiền  95 Nợ phải trả  20 

 Tiền thuê trả trước 16 Vốn góp 120 

 Thiết bị 33 Thu nhập giữ lại 3.5 

    Khấu hao lũy kế    (0.5) 

 Tổng cộng 143.5 Tổng cộng  143.5 

  

Câu 9 - Điền vào chỗ trống trong Bảng cân đối kế toán sau: (10đ) 

 

Bảng cân đối kế toán 

  ngày 31/12/2015  

 

 Tiền mặt  308, 000 Khoản phải trả  23,000 

 Khoản phải thu 22,000 Thương phiếu phải trả 13,000 

 Hàng tồn kho 70,000 Vốn góp 860,000 

 Thiết bị  1,700,000 Lợi nhuận giữ lại 1,204,000 

 Tổng cộng 2,100,000 Tổng cộng 2,100,000 

 

 

Hàng tồn kho = Tổng tài sản – (Tiền mặt + Khoản phải thu + Thiết bị) = 2,100,000 – (308,000 + 

22,000 + 1,700,000) = 70,000. 

Tổng nghĩa vụ nợ và vốn chủ sở hữu = Tổng tài sản = 2,100,000 

Khoản phải trả = Tổng nghĩa vụ nợ và vốn chủ sở hữu – (Thương phiếu phải trả + Vốn góp + Lợi 

nhuận giữ lại) = 2,100,000 – (13,000 + 860,000 + 1,204,000) = 23,000 

 

 


